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Phần I: TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Phân thức 
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 là phân thức nghịch đảo của:
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Câu 2. Hai phân thức 
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 có mẫu thức chung là:
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Câu 3. Kết quả của phép tính 
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Câu 4. Kết quả của phép tính 
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Câu 5. Bậc của đa thức ở vế trái phương trình 
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     A. bậc 1
     B. bậc 3
     C. bậc 2
     D. bậc 0

Câu 6. Năm nay chị 27 tuổi và tuổi em ít hơn tuổi chị 5 tuổi. Vậy năm sau tuổi em là

     A. 23 tuổi
     B. 21 tuổi
     C. 22 tuổi
     D. 24 tuổi

	Câu 7. Cho hình vẽ. Biết tam giác 
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 cân tại 
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 là trung điểm của 
[image: image25.wmf]BC

 và 
[image: image26.wmf]10 cm

BC

=

, khi đó 
[image: image27.wmf].

BDCE

 bằng:
   A. 
[image: image28.wmf]20 cm

.

B. 
[image: image29.wmf]10 cm

.
     C. 
[image: image30.wmf]25 cm

.

D. 
[image: image31.wmf]30 cm

.
	[image: image32.png]





Câu 8. Hai tam giác nào đồng dạng với nhau khi biết độ dài các cạch của chúng lần lượt là

     A. 
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Câu 9. Trong các hình dưới đây, hình nào đồng dạng với nhau?
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     A. Cả ba hình.
     B. Hình b) và hình c).

     C. Hình a) và hình b).
     D. Hình a) và hình c).

Câu 10. Hình thoi có chu vi là 
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 thì độ dài cạnh hình thoi bằng:
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Câu 11. Cho hình thoi 
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Câu 12. Do ảnh hưởng của bão trái mùa, một cái cây trong vườn bị đổ và có các kích thước như hình vẽ. Hãy tính độ dài cành cây bị đỗ. 
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     A. 2,87m
     B. 2,15m 
     C. 2m 
     D. 2,95m 
Phần II: TỰ LUẬN 
Bài 1: Giải các phương trình sau: 
a.
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Bài 2: Cho biểu thức: 
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a. Tìm điều kiện xác định của biểu thức.
b. Rút gọn A và tính giá trị của A tại 
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Bài 3: Cho 
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   vuông tại A có 
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. Vẽ đường cao AH.

a. Chứng minh: 
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b. Tính 
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c. Vẽ đường phân giác AD của 
[image: image63.wmf]ABC

D



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image64.wmf](
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d. Trên AH lấy điểm K sao cho 
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. Từ K kẻ đường thẳng song song BC cắt AB và AC lần lượt tại M và N. Tính 
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Bài 4: Tìm GTNN hoặc GTLN của: 
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Phần II:  TỰ LUẬN 
Bài 1: a.
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Bài 2: a. A có nghĩa khi 
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Tại 
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Bài 3: 
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	a. Xét 
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b. Ta có: 
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Từ đây ta có: 
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Mặt khác: 
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Nên ta có tỉ lệ:  
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Thay vào ta được:  
[image: image98.wmf]123

2012167

BD

==

+

  

Suy ra :  
[image: image99.wmf](

)

20.3

8,6

7

cm

BD

»

=


Mà:  
[image: image100.wmf]–20–8,611,4

CDBCBDcm

===


d. Vì 
[image: image101.wmf]// 

MNBC

nên 
[image: image102.wmf]AMNABC

D

D

∽

 và AK,AH là hai đường cao tương ứng.

Do đó: 
[image: image103.wmf]222

3,639

9,6864

AMN

ABC

S

AK

SAH

æöæöæö

÷÷÷

ççç

÷÷÷

====

ççç

÷÷÷

ççç

÷÷÷

ççç

èøèøèø


Mà:  
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Bài 4: Ta có : 
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